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Thuốc bao tan trong ruột: 

• Tránh kích ứng dạ dày,niêm mạc miệng,răng. 

• Tránh bị phân hủy bởi acid dịch vị. 



Thuốc giải phóng kéo dài: 
• Giảm số lần dùng thuốc trong ngày, tăng tuân thủ điều trị. 

• Duy trì nồng độ ổn định của thuốc,phát huy tối đa hiệu quả 
điều trị.  

• Giảm tối thiểu tác dụng phụ,độc tính của thuốc . 
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Thuốc giải phóng kéo dài 

 • Tên thuốc kết thúc bằng CD (controlled delivery), CR (controlled 
release), DA (delayed action), ER (extended release), LA (long 
acting), MR (modified release), PA (prolonged action), SA 
(sustained action), Spansule, SR (sustained release), XR 
(extended release), XL (extended release). Các thuốc này được 
bào chế để giải phóng kéo dài hơn 24 giờ. Việc bẻ hay nghiền 
viên dẫn đến quá liều khởi đầu để duy trì tác dụng mong muốn. 



THUỐC THỜI GIAN ĐẠT NỒNG 
ĐỘ ĐỈNH (Tmax) 

THỜI GIAN BÁN THẢI 
(T1/2) 
 

Metformin 500mg 2.5 giờ 6.5 giờ 

Metformin 500mg 7 giờ 17.6 giờ 



THUỐC THỜI GIAN ĐẠT NỒNG ĐỘ 
ĐỈNH (Tmax) 

THỜI GIAN BÁN THẢI 
(T1/2) 
 

GLICAZID 30 MR 6 GIỜ 12-20 GIỜ 

1 VIÊN GLICAZID 80MG  
HIỆU QUẢTƯƠNG ĐƯƠNG 
1 VIÊN GLICAZID 30 MR 
 



THUỐC 
 

THỜI GIAN ĐẠT NỒNG 
ĐỘ ĐỈNH (Tmax) 
 

THỜI GIAN BÁN THẢI 
(T1/2) 
 

NIFEDIPIN 20 RETARD 2-4 GIỜ 7-8 GIỜ 

NIFEDIPIN 20MG THỜI GIAN TÁC DỤNG :6 
GIỜ 

NIFEDIPIN 20 LA 6-8 GIỜ THỜI GIAN TÁC DỤNG :24 
GIỜ 



Thuốc giải phóng kéo dài: 



THUỐC VIÊN SỦI 

• Đây là loại thuốc được làm tan hoàn toàn trước khi vào cơ 
thể. 

• Tránh ẩm,không được bẻ nhỏ hoặc bỏ nguyên viên vào 
miệng uống. 



Thuốc chứa dược chất có nguy cơ gây hại 

cho người tiếp xúc :  

• Thuốc điều trị ung thư,thuốc gây độc tế bào,thuốc ức chế 
miễn dịch…Việc nghiền hay bẻ thuốc này khiến cho bệnh nhân 
hoặc điều dưỡng hít phải những phân tử khí trong suốt quá 
trình uống thuốc, điều này ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ 
tuổi sinh con. Ví dụ: tamoxifen, hydroxyurea, finasteride, 
dutasteride. Nếu không có thuốc dạng lỏng hay không có lựa 
chọn nào khác thì điều dưỡng nên đeo khẩu trang y tế và găng 
tay.  



Thuốc rất đắng, có mùi khó chịu:  

• Không nên nhai, nghiền những thuốc mà dược chất có mùi vị 

khó chịu như zinnat, remeron... hoặc dược chất gây kích ứng 

niêm mạc đường tiêu hóa như fosamax, Felden... Các thuốc: 

betapen-VK, cipro, ceftin, desyrel, equanil, berberin... là thuốc 

phải uống nguyên vẹn viên. Nếu bẻ nhỏ, nghiền nát, bệnh 

nhân sẽ không chịu được vị đắng khó chịu của dược chất. 



Thuốc ngậm dưới lưỡi 

• : Với những viên thuốc đặt dưới lưỡi và ngậm cho tan cần 

đặc biệt lưu ý tuyệt đối không được bẻ đôi, bẻ nhỏ viên thuốc. 

Nhiều người nghĩ rằng làm như vậy không ảnh hưởng gì, 

nhưng thực tế chúng ta đã vô tình phá vỡ cấu trúc nguyên 

vẹn của thuốc, làm hỏng dạng thuốc, ví dụ như thuốc 

sublingual(Alprazolam), ergomar(ergotamine)... tuyệt đối 

không được bẻ nhỏ. 

 



 
Cần làm gì nếu các thuốc này không có sẵn dạng 

bào chế khác? 
 

• Nếu có thể, khuyên bệnh nhân thử nuốt cả viên. Có một số cách bạn có thể giúp bệnh nhân nuốt cả viên dễ dàng 

hơn: 

• Trộn với sữa chua, thạch, sốt táo, chuối hoặc bơ lạc. 

• Với thuốc có vị khó chịu, đặt viên thuốc trong một vỏ nang rỗng. 

• Thử uống ở tư thế đứng. 

• Để thuốc dưới lưỡi và uống nước bằng ống hút. 

• Uống một chút nước trước khi thử uống cả viên. Miệng và họng khô có thể ngăn cản việc nuốt .  

• Kiểm tra qua nhà sản xuất thuốc. Ví dụ: theo thông tin của nhà sản xuất, Avelox®viên nén không được bẻ hay nhai. 

Tuy nhiên, khi được hỏi thì Bayer có thể đưa ra thông tin từ một nghiên cứu chưa công bố, nghiên cứu này chỉ ra 

sinh khả dụng của thuốc không giảm khi viên nén được bẻ và uống luôn. 

• Kiểm tra xem có giải pháp thay thế tại các nhà thuốc. Các nhà thuốc có thể có dạng bào chế khác thay thế như  

dạng lỏng, viên đạn, kem bôi ngoài da,…cũng như các viên nén và viên nang có thể thay thế khác.  

• Kiểm tra với trung tâm tư vấn sử dụng thuốc: tìm các dạng bào chế khác và thông tin về tính ổn định và sinh khả 

dụng của các thuốc và dạng bào chế có thể thay thế.  

 



1 số thuốc tại TTYT : 
















